
           
BIỂU MẪU YÊU CẦU CHUYỂN KHOẢN QUA NGÂN HÀNG 

(Tất cả thông tin ngoại trừ chữ ký phải được cung cấp bằng Tiếng Anh.) 
 

Tên Chương trình Học bổng: ________________________________________________________________________ 
 
Tên Học sinh: 
Họ: ________________________________________________________________________ 
 
Tên (Tên gọi): ___________________________________________________________________________________  
Liên hệ với Ngân hàng để đảm bảo rằng bạn đang cung cấp thông tin bắt buộc chính xác. Thông tin này phải được cập nhật trước mỗi lần 
chuyển khoản qua ngân hàng.                                         Lưu ý: Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu mà bạn cung cấp để tránh sự chậm trễ. 
 
1. Ngân hàng Người nhận:              
                                Tên đầy đủ của Ngân hàng, không viết tắt) 

2. Địa chỉ Ngân hàng:              
                       (Số Tòa nhà, Địa chỉ Đường, Thành phố, Bang/Tỉnh, Quốc gia) 

3. Loại tiền tệ ưu tiên (đánh dấu vào một ô):      □    NỘI TỆ                 □ $ ĐÔ LA MỸ 
                                                        (LƯU Ý:  Xem hướng dẫn để biết danh sách các quốc gia nơi chỉ có thể chuyển khoản bằng Đô la Mỹ.) 
 
4. IBAN: ___________________________________________________________________________________________ 
 
5. SWIFT: __________________________________________________________________________________________ 
 
6. Số CLABE (CHỈ ÁP DỤNG CHO MEXICO):______________________________________________________________ 
7. Số Định tuyến (CHỈ ÁP DỤNG CHO TÀI KHOẢN HOA KỲ): _________________________________________________ 
8. Mã Chi nhánh Ngân hàng (CHỈ ÁP DỤNG CHO ÚC VÀ NAM PHI):____________________________________________ 
9. Mã Định tuyến Hệ thống Tài chính (CHỈ ÁP DỤNG CHO ẤN ĐỘ): _____________________________________________ 
10. Số CBU (CHỈ ÁP DỤNG CHO ARGENTINA):_________________________________________________ 

11. Số Nhận dạng Ngân hàng, số mục đích thanh toán và số KBE (CHỈ ÁP DỤNG CHO KAZAKHSTAN):________________ 

12. Mã Chi nhánh (CHỈ ÁP DỤNG CHO LONDON, ANH):______________________________________________________ 

13. Số Tài khoản Ngân hàng:___________________________________________________________________________ 
                                                               (Tài khoản ngân hàng phải đang hoạt động tại thời điểm chuyển khoản.) 
 
14. Tên Chủ Tài khoản Ngân hàng: _____________________________________________________________________ 
                                                     (Bao gồm tên đầy đủ theo đúng thứ tự ghi trên chứng từ ngân hàng của chủ tài khoản. Không viết tắt.)  
15. ID Quốc gia của Chủ Tài khoản Ngân hàng: __________________________________________________________ 

                                                                         (Ví dụ: CUIT/CUIL Argentina , RUN (Rol Único Nacional) Chile) 
 
16. Số điện thoại của Chủ Tài khoản Ngân hàng: __________________________________________________________ 
 
17. Địa chỉ Gửi thư qua đường Bưu điện của Chủ Tài khoản Ngân hàng: (Phải bao gồm: Đường, Thành phố, Bang/Tỉnh, Mã bưu 

điện và Quốc gia) 

         
         
         
 ________________________________________________ 
 ________________________________________________ 
 

18. Địa chỉ Email Hiện tại của Người nhận Học bổng: _____________________________________________________ 
 
19. Chữ ký Người nhận Học bổng: __________________________________________________________________ 
 

 

 

Do not enter data in this box 
FOR SCHOLARSHIP AMERICA USE ONLY 

 
Year ________Applicant ID:____________________ 
 
Payment Amount:____________________________  



 
 
 

HƯỚNG DẪN ĐIỀN BIỂU MẪU YÊU CẦU CHUYỂN KHOẢN  
 

Bạn phải hoàn thành các câu hỏi từ 1 – 5 trong tất cả yêu cầu chuyển khoản. 
 

1. Cung cấp tên đầy đủ của Ngân hàng mà bạn sẽ dùng để nhận học bổng. 

2. Cung cấp địa chỉ Ngân hàng, bao gồm số tòa nhà, tên đường, quận, thành phố, bang/tỉnh và quốc gia. 

3. Cho biết loại tiền tệ ưu tiên của bạn bằng cách đánh dấu vào một trong những ô này. Xem danh sách bên dưới để biết các quốc 

gia nơi chỉ có thể chuyển khoản bằng Đô la Mỹ. Nếu Ngân hàng của bạn nằm ở quốc gia có tên trong danh sách bên dưới, hãy 

xác minh rằng tài khoản Ngân hàng của bạn có thể nhận ($) Đô la Mỹ. 

4. Cung cấp IBAN* nếu áp dụng ở quốc gia của bạn. 

5. Cung cấp MÃ SWIFT* của Ngân hàng. 

Các câu hỏi từ 6 – 12 chỉ dành riêng cho một số quốc gia. 

6. Cung cấp số CLABE* nếu Ngân hàng của bạn ở MEXICO. 

7. Cung cấp SỐ ĐỊNH TUYẾN* nếu Ngân hàng của bạn ở HOA KỲ. 

8. Cung cấp MÃ CHI NHÁNH nếu Ngân hàng của bạn ở ÚC hoặc NAM PHI. 

9. Cung cấp MÃ ĐỊNH TUYẾN HỆ THỐNG TÀI CHÍNH nếu Ngân hàng của bạn ở ẤN ĐỘ.  

10. Cung cấp số nhận dạng CBU và CUIT/CUIL nếu Ngân hàng của bạn ở ARGENTINA. 

11. Cung cấp số Nhận dạng Ngân hàng, số mục đích thanh toán và số KBE nếu Ngân hàng của bạn ở KAZAKHSTAN. 

12. Cung cấp MÃ CHI NHÁNH nếu Ngân hàng của bạn ở LONDON, ANH. 

Bạn phải hoàn thành các câu hỏi từ 13 – 19 trong tất cả yêu cầu chuyển khoản.  

13. Cung cấp số tài khoản ngân hàng của bạn. 

14. Tên chủ tài khoản ngân hàng. Sử dụng Bảng chữ cái tiếng Anh và sao chép tên theo đúng thứ tự ghi trên chứng từ tài khoản của 

bạn. Đối với TRUNG QUỐC: không thay đổi thứ tự họ và tên. 

15. Số ID quốc gia của chủ tài khoản ngân hàng. 

16. Số điện thoại của chủ tài khoản ngân hàng. 

17. Địa chỉ bưu điện của chủ tài khoản ngân hàng. Sử dụng Bảng chữ cái Tiếng Anh và cung cấp đường, thành phố, bang hoặc tỉnh, 

quốc gia và mã bưu điện.  

18. Địa chỉ email hiện tại của người nhận học bổng. 

19. Chữ ký người nhận học bổng. 

*Bạn có thể tìm thấy số CLABE, IBAN, MÃ SWIFT hoặc SỐ ĐỊNH TUYẾN tại địa điểm chi nhánh ngân hàng của bạn. 
 
Nếu Ngân hàng của bạn nằm ở một trong những quốc gia được liệt kê bên dưới thì tiền học bổng sẽ được chuyển vào tài khoản 
của bạn bằng Đô la Mỹ. Bạn có trách nhiệm phải đảm bảo rằng tài khoản ngân hàng của mình có thể nhận ($) Đô la Mỹ. 
__________________________________________________________________________________________ 

ANGOLA 
ARGENTINA   
ARMENIA 
AZERBAIJAN 
BANGLADESH   
BELARUS 
BERMUDA   
BHUTAN 
BOSNIA 
BRAZIL   
BURUNDI 
CAPE VERDE 
CHILE   
TRUNG QUỐC   
COLOMBIA   
COMOROS 
COSTA RICA   
DJIBOUTI 
DOMINICA   
ERITREA 
GAMBIA 
GEORGIA 
GUATEMALA 
GUINEA 
HONDURAS   

INDONESIA   
JAMAICA   
KENYA   
CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN 
LÀO 
LESOTHO 
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA 
MACAO 
MACEDONIA 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALAYSIA   
MAURITANIA 
MAURITIUS   
CỘNG HÒA MOLDOVA  
MÔNG CỔ 
MOZAMBIQUE 
NEPAL 
HÀ LAN   
NICARAGUA 
PAKISTAN   
PARAGUAY 
PERU   
RUMANI   
LIÊN BANG NGA   

RWANDA 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
HÀN QUỐC   
SURINAME 
ĐÀI LOAN   
UKRAINA   
UZBEKISTAN 
VENEZUELA   
VIỆT NAM   
QUẦN ĐẢO WALLIS VÀ FUTUNA 
TÂY ẤN 
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